
STT
Mã Sinh 

Viên
Ngày Sinh Nơi Sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Lớp Học

Số TC 

Tích 

Lũy

Điểm 

TBC TL 

Hệ 4

Xếp Loại Ghi Chú

Xác nhận việc 

hoàn thành việc 

trả sách đã mượn

1 17H1090023 Phạm Trần Phú 24/02/1999 Đồng Nai Nam Kinh Viet Nam CD17CLCA 147 2.27 Trung bình Còn nợ sách

2 19H1090035 Nguyễn Văn Quang 01/06/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh Việt Nam CD19CLCA 127 2.98 Khá

3 20H1120165 Nguyễn Ngọc Tình 15/04/2002 Phú Yên Nam Kinh Việt Nam CN20CLCC 122 3.26 Giỏi

4 17H1080004 Trần Huỳnh Doanh 07/01/1999 Khánh Hoà Nam Kinh Việt Nam CO17CLCA 131 2.37 Trung bình
- Dư nợ 

học phí:

5 17H1080021 Phạm Nguyễn Anh Nguyên 16/02/1999 Khánh Hoà Nam Kinh Việt Nam CO17CLCA 132 2.53 Khá
- Dư nợ 

học phí:
Còn nợ sách

6 17H1080037 Trần Ngọc Cẩn 18/11/1999 Gia Lai Nam Kinh Việt Nam CO17CLCB 130 2.73 Khá

7 17H1080058 Hồ Nguyễn Minh Quân 13/08/1999 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam CO17CLCB 126 3.09 Khá

8 1851080041 Phan Đào Minh Quân 10/09/2000 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Việt Nam CO18CLCC 129 2.63 Khá

9 19H1080099 Bùi Huỳnh Duy Trường 27/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Việt Nam CO19CLCB 120 2.5 Khá

10 1851110141 Hà Nguyên Trí 08/09/2000 Phú Yên Nam Kinh Việt Nam CX18CLCB 131 2.37 Trung bình

11 18H1160096 Nguyễn Hồng Sang 30/03/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh Việt Nam CX18CLCB 129 2.5 Khá

12 19H1160025 Võ Tấn Phát 21/05/2001 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Việt Nam CX19CLCA 122 2.43 Trung bình

13 19H1160056 Nguyễn Thái Vinh 15/03/2001 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Việt Nam CX19CLCA 122 3.31 Giỏi

14 19H1160065 Ngô Văn Hà 27/03/2001 Bình Định Nam Kinh Việt Nam CX19CLCB 122 2.37 Trung bình

15 19H1160077 Trần Long Nhật 04/02/2001 Phú Yên Nam Kinh Việt Nam CX19CLCB 122 2.75 Khá

16 19H1160080 Lê Hoàng Quyên 20/05/1998 Bình Định Nam Kinh VN CX19CLCB 122 2.45 Trung bình

17 19H1160087 Đoàn Thanh Tính 20/08/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh Việt Nam CX19CLCB 122 2.94 Khá

18 17H1040004 Nguyễn Tân Kỳ Công 14/01/1999 Long An Nam Kinh Việt Nam DV17CLC 132 2.58 Khá

19 19H1040069 Lê Xuân Nam 17/02/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh VN DV19CLC 121 2.88 Khá

20 1951010017 Trần Nhựt Huy 20/07/2001 Cần Thơ Nam Kinh Việt Nam HH19CLC 123 2.41 Trung bình

21 1951090137 Hà Anh Tuấn 22/02/2001 Đồng Nai Nam Kinh Việt nam HH19CLC 125 2.43 Trung bình
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22 19H1010008 Phạm Đắc Dũng 26/10/2001 Quảng Nam Nam Kinh Việt Nam HH19CLC 128 3.02 Khá
- Dư nợ 

học phí:

23 19H1010016 Trần Hải Anh 10/02/2001 Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam HH19CLC 128 3.04 Khá

24 19H1220029 Bảo Quang Dự 19/03/2001 Đắk Lắk Nam Kinh Việt nam HH20CLC 124 2.8 Khá

25 20H1010001 Phạm Xuân An 01/12/2002 Bà Rịa-Vũng Tàu Nam Kinh Việt Nam HH20CLC 126 2.67 Khá

26 20H1010016 Phạm Duy Mạnh 07/09/2002 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh VN HH20CLC 126 2.82 Khá

27 20H1010020 Hoàng Anh Phúc 04/10/2002 Bà Rịa-Vũng Tàu Nam Kinh Việt Nam HH20CLC 126 2.87 Khá

28 20H1010033 Bùi Thiện Thành 30/06/2002 Khánh Hoà Nam Kinh Việt nam HH20CLC 126 2.98 Khá

29 20H1010038 Lê Minh Trọng 12/02/2002 Hà Tĩnh Nam Kinh Việt nam HH20CLC 126 2.73 Khá

Xin giấy xác nhận 

không nợ sách ở 

Thư viện

30 20H1010041 Lê Quang Viễn 20/06/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh Việt Nam HH20CLC 126 2.93 Khá

31 20H1010045 Nguyễn Anh Khoa 26/07/2002 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Việt Nam HH20CLC 126 2.93 Khá

Xin giấy xác nhận 

không nợ sách ở 

Thư viện

32 17H4010002 Nguyễn Hoàng An 18/01/1999 Gia Lai Nam Kinh Việt Nam KT17CLCA 123 2.86 Khá
- Dư nợ 

học phí:
Còn nợ sách

33 18H4010080 Lý Huỳnh Tuấn 10/07/2000 Đồng Tháp Nam Kinh Việt Nam KT18CLCB 111 2.71 Khá Còn nợ sách

34 1751080160 Đồng Quang Phú 21/12/1999 Bình Phước Nam Tày Việt Nam CO17CLCB 126 2.41 Trung bình

- Dư nợ 

học phí:

 Tư tưởng 

Hồ Chí 

Xin giấy xác nhận 

không nợ sách ở 

Thư viện

35 16H1080047 Trần Hữu Cường 12/08/1998 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam CO16CLCB 133 2.38 Trung bình

36 19H1120035 Đào Văn Thương 20/04/2001 Bình Định Nam Kinh Việt Nam CN19CLCA 120 3.26 Giỏi

Xin giấy xác nhận 

không nợ sách ở 

Thư viện

37 18H4010040 Bùi Tấn Khải 27/04/2000 Bình Định Nam Kinh Việt Nam KT18CLCA 116 2.61 Khá

38 15H1160001 Trịnh Thái An 20/02/1992 Tây Ninh Nam Kinh Việt Nam CX15CLC 152 2.00 Trung bình


